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TÓM TẮT 

 Mục đích của bài viết này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của áp suất hơi nước đến đặc 

trưng của huyền phù“submicron curcumin”. Phương pháp và điều kiện để chuẩn bị hệ 

huyền phù nanocurcumin tự do là kỹ thuật nanoparticle cũng được nêu ra ở đây. Kết quả 

cho thấy kích thước nhỏ nhất “submicron curcumin” đạt được (trong trường hợp áp suất 

hơi nước là 5atm) khoảng 480nm (theo phương pháp đo DLS) và khoảng 300nm (theo 

phương pháp chụp SEM). 

Từ khóa: vật liệu nano, huyền phù, curcumin 

1. GIỚI THIỆU 

Vật liệu nano là loại vật liệu mà trong 

cấu trúc của các thành phần cấu tạo nên 

chúng ít nhất phải có một chiều ở kích 

thước nanomet. Có nhiều thang đo dạng vật 

liệu nano như lá nano, sợi nano, ống nano. 

Do có kích thước là nano nên vật liệu nano 

có những tính chất rất đặc biệt. Diện tích bề 

mặt tăng nên độ tan tăng, dễ phân tán hạt 

trong chất lỏng hơn, vì kích thước là nano 

nên rất dễ lơ lửng trong chất lỏng, dễ hấp 

thụ qua tế bào, da và ruột. Do có sự gia 

tăng diện tích bề mặt nên nó gia tăng sự 

tiếp xúc, do đó gia tăng khả năng bám dính 

do lực hút van derwaals. Huyền phù hạt  

nano bền theo thời gian nên rất thích hợp 

dùng làm dịch truyền, tiêm. 

Tính chất quang học và vật lý của vật 

liệu nano khác so với vật liệu có kích thước 

lớn hơn. Nhiệt độ nóng chảy vật liệu ở kích 

thước nano giảm đáng kể so với vật liệu 

dạng khối. Do nó có kích thước nhỏ nên thể 

hiện tính chất từ, quang, điện đặc biệt, vì 

vậy nó  được ứng dụng nhiều trong liệu 

pháp chữa bệnh như chẩn đoán và ghi nhận 

hình ảnh, đặc biệt là phát hiện các khối u 

[1]. Vì vật liệu nano có những tính chất 

quan trọng như vậy nên các nhà nghiên cứu 

đã đưa vào nghiên cứu các hạt curcumin 

dựa trên kích thước nanomet.   

Curcuminoid là hoạt chất chính của 

nghệ vàng. Nghệ vàng chứa nhiều thành 

phần khác nhau: curcumin, demethoxy-

curcumin, bisdemethoxycurcumin, zingibe-

rence, curcumenol, curcumol, turmerin… 

Nhưng đáng chú ý là ba thành phần 

curcumin, demethoxycurcumin, bisdeme-

thoxycurcumin là đồng phân của nhau với 

tên gọi chung là curcuminoid có hoạt tính 

sinh học cao, được ứng dụng trong nhiều 

lĩnh vực, đặc biệt là y học. 

Trong đó curcumin chiếm khoảng 77%, 

demethoxycurcumin chiếm khoảng 17% còn 

bisdemethoxycurcumin chiếm khoảng 3 -  
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6% [2], tùy thuộc vào loại nguyên liệu nghệ 

và điều kiện chiết tách. Để chỉ hỗn hợp của 

các dẫn xuất trên người ta thường dùng thuật 

ngữ “curcuminoid”. Tuy nhiên do dẫn xuất 

curcumin chiếm tỷ lệ lớn nên các dẫn xuất 

trên vẫn có thể gọi là “curcumin”. 

Curcuminoid có những hoạt tính sinh 

học chủ yếu như kháng oxy hóa [3, 4], 

kháng viêm [5, 6], chống đông máu, tổn 

thương tế bào [7], kháng virus [8], bệnh 

tiểu đường, nhiều loại ung thư [9, 10]… 

Kích thước hạt giảm xuống nano nên 

phù hợp kích thước khe hở và lỗ trên thành 

tế bào và mô do đó curcumin dễ dàng di 

chuyển vào cơ thể con người.  

2. THỰC NGHIỆM 

Nghệ vàng được mua từ Bình Dương 

về được rửa sạch, lát mỏng và sau đó trải 

đều ra phơi nhưng tránh ánh sáng trực tiếp. 

Sau khi khô nghệ được đem xay thành bột. 

Sau khi đem xác định độ ẩm, được chiết 

với ethanol. Dịch chiết được tiến hành sục 

dưới áp suất hơi nước, tinh dầu nghệ được 

lôi cuốn theo hơi nước, trong khi resin sẽ 

tách ra và bám ở đáy bình chứa trong suốt 

quá trình sục. Huyền phù curcumin tạo nên 

trong quá trình sục sẽ được làm lạnh đến 

10
0
C để phân tách, loại resin và những hạt 

curcumin lớn ra khỏi dịch. 

Ở đây, CLE (g/ml) là hàm lượng cur-

cumin trong dịch chiết, CDE (%) là hàm 

lượng của curcumin trong cao chiết. 

Hàm lượng chất khô được đo bằng máy 

đo độ ẩm SATORIUS MB45. Nồng độ cur-

cumin được đo bằng máy UV - VIS HELIOS 

EPSION. Kích thước của hệ phân tán được 

xác định bằng thiết bị đo phân bố kích thước 

hạt DLS (Dynamic light scattering) sử dụng 

máy Horiba LA 920 tại Phòng Thí Nghiệm 

trọng điểm quốc gia – Vật liệu Polymer và 

Composite. Đo DLS cũng đồng thời sử dụng 

máy Philip E. Plantz, PhD  ở Trường Đại học 

Cần Thơ. Chụp SEM sử dụng máy JFM-

7401F ở Viện Khoa học và Công nghệ. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Theo như kết quả từ những nghiên cứu 

trước, sử dụng cồn 98% cho quá trình tách 

chiết, “submicron curcumin” thu được với 

đường kính trung bình <600nm trong tất cả 

các trường hợp. Dịch chiết curcumin sau đó 

được sử dụng để điều chế “submicron 

curcumin” và “nanocurcumin” như miêu tả 

ở phần thực nghiệm. Hơi nước được sử 

dụng trong quá trình điều chế và đường 

kính hạt trung bình 534nm- 547nm được 

quan sát ở áp suất hơi nước là 1atm và 

4atm[11]. Vì thế, áp suất hơi nước có ảnh 

hưởng nhiều đến đặc trưng của huyền phù. 

Do đó, sự nỗ lực để làm giảm đường kính 

trung bình của “submicron curcumin” được 

tiến hành. Sau khi sục với các áp suất 3atm, 

4atm, 5atm, kết quả thu được như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của áp suất hơi nước lên 

đường kính trung bình “submicron curcumin” 

Với sự tăng áp suất của hơi nước, 

huyền phù curcumin thu được  sẽ có đường 

kính trung bình nhỏ hơn. Sử dụng áp suất 

hơi nước 5atm, sẽ thu được huyền phù có 

đường kính trung bình nhỏ nhất là 479nm 

(DLS) và khi chụp SEM thì thấy nhỏ hơn 

300nm. Sự phân bố kích thước hạt đã được 
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chứng minh rõ ràng. Ở hình 3, hạt  nằm 

trong khoảng 100µm và giảm dần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Ảnh chụp SEM của huyền phù 

“submicron curcumin” đạt được ở áp suất hơi 

nước là 5 atm 

 

 

 

 

  a) 3atm    b) 5atm 

Hình 3 . Phân bố kích thước hạt của  huyền 

phù curcumin đạt được từ dịch chiết nghệ sục ở 

các áp suất hơi nước khác nhau 

 Nhìn chung, ethanol là một dung môi 

hữu hiệu cho việc trích chiết và nhiều hợp 

chất có thể tan trong dịch chiết cồn, vì dịch 

chiết từ củ nghệ ngoài curcuminoid còn có 

nhiều thành phần khác. Những thành phần 

này có thể là những tác nhân giữ cho những 

hạt curcuminoid lơ lửng trong huyền phù 

mà không cần chất hỗ trợ. Vì thế, ảnh 

hưởng của nồng độ dung môi chiết và hàm 

lượng curcumin có trong cao chiết lên phân 

bố đường kính hạt được khảo sát. 

Sự khám phá ảnh hưởng của điều kiện 

chiết đến đặc điểm của dịch chiết cồn được 

trình bày ở hình 4. Nhìn chung, nồng độ 

cồn thấp hơn thì hàm lượng curcumin thấp 

hơn trong cả dịch chiết và cao nghệ (CLE 

and CDE). Trong trường hợp sử dụng 

EtOH98, hàm  lượng curcumin đạt được là 

cao nhất. Đặc biệt, kết quả đạt được bởi 

ảnh hưởng của nhiệt độ chiết đến hàm 

lượng curcumin trong cao nghệ. Ở khoảng 

nhiệt độ 60-70
0
C và sử dụng EtOH98, CDE 

đạt khoảng 38% và đó là giá trị cao nhất. Ở 

quá trình bình thường, nhiệt độ cung cấp 

thường được sử dụng tại điểm sôi. Tuy 

nhiên, nhiệt độ cao có thể làm tăng sự hòa 

tan của các tạp chất từ trong nghệ vào dịch 

chiết dễ dàng hơn. Để đạt được dịch chiết 

cồn phù hợp cho việc điều chế huyền phù 

“submicron curcumin”, sự chiết từ củ nghệ 

có thể sử dụng EtOH98 và được thực hiện 

ở nhiệt độ 60- 70
0
C.   

 

 

 

Hình 4. 

Ảnh hưởng 

của nhiệt 

độ chiết lên 

hàm lượng 

curcumin 

trong dịch 

chiết 
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Ở đây, tỉ lệ của curcumin trong cao 

nghệ(CDE(g/l)) sử dụng cho việc đánh giá 

kết quả được hiển thị ở hình 5. 

 

                                   

 

 

 

Hình 5 . Ảnh hưởng hàm lượng curcumin  

trong cao nghệ lên đường kính hạt “submicron 

curcumin” 

Thành phần curcumin cao hơn trong cao 

nghệ sẽ đạt được kích thước hạt “submicron 

curcumin” nhỏ hơn. Trong trường hợp thành 

phần curcumin chiếm 30.58% thì đường kính 

hạt rất cao và đến khoảng 1860nm. Dịch 

chiết từ rễ nghệ thường có nhựa tự nhiên, 

hàm lượng cao của chúng có thể làm cho hạt 

“submicron curcumin” dễ dàng kết lại. Vì 

thế, thành phần tạp trong dịch chiết rất đáng 

quan tâm. Nhân tố này rất quan trọng đến 

việc tạo “ free suspension”, kích thước hạt và 

trạng thái vật lý của huyền phù “submicron 

curcumin”. Mặt khác quá trình sục hơi nước 

được thực hiện trên thiết bị tự chế ( Phòng thí 

nghiệm Hữu Cơ Trường Đại học Bách khoa 

TP.HCM) nên có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình, thêm vào đó huyền phù 

“submicron curcumin” thu được có phân bố 

đường kính hạt chưa được đồng đều lắm, như 

trên hình thì vẫn còn vùng có  kích thước 

khoảng 100µm. Do đó trong nghiên cứu tiếp 

theo chúng tôi sẽ khảo sát trên những máy 

đồng hóa với ý tưởng sẽ làm giảm thêm kích 

thước phần nào và đường kính hạt 

“submicron curcumin” sẽ phân bố đều hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Ảnh hưởng của áp suất hơi nước, nồng 

độ curcumin trong dịch chiết và cao nghệ đến 

đặc trưng hạt của “submicron curcumin”. 

Đường kính nhỏ nhất của “submicron 

curcumin”  khoảng 480nm đạt được trong 

trường hợp áp suất hơi nước là 5atm. Để đạt 

được dịch chiết phù hợp để tạo “submicron 

curcumin”, quá trình chiết được thực hiện bởi 

EtOH98 và ở tại khoảng nhiệt độ 60-70
0
C.  
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ABSTRACT 

 The aim of this paper is to focus on effect of pressure of steam injection on 

characteristics of the “submicron curcumin”. Methods and conditions to prepare 

nanocurcumin systems as free suspension using nanoparticle technology were also 
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